
UBND PHƯỜNG AN BIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2025 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 41/TB-HĐTDVC An Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2025 

THÔNG BÁO 
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 

kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2025 

  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế 

tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức; 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 27/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân phường An Biên về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập giáo dục trực thuộc phường An Biên năm 2025;  

Căn cứ Báo cáo số 57/BC-BKTP ngày 29/12/2025 của Ban kiểm tra phiếu 

đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục phường An Biên năm 2025 về kết quả kiểm 

tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự 

tuyển; Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 29/7/2025 về điều 

kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức năm 2025, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức phường An Biên năm 2025 thông báo 

danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 

(Theo danh sách chi tiết kèm theo) 

2. Triệu tập thí sinh 

2.1 Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập 

- Thời gian tổ chức hướng dẫn ôn tập: ½ ngày, từ 16 giờ 00 phút ngày 

29/12/2025 (Thứ Hai), chia ca như sau: 

+ Khối Mầm non: Từ 16 giờ 00 phút đến 16h30 phút. 
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+ Khối Tiểu học, THCS: Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Trường Tiểu học Vĩnh Niệm, số 1/411 Thiên Lôi, phường An 

Biên, thành phố Hải Phòng. 

2.2 Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 

- Thời gian khai mạc kỳ xét tuyển: 06 giờ 30 phút ngày 31/12/2025 (Thứ Tư). 

- Thời gian tổ chức xét tuyển: ½ ngày, từ 08 giờ 00 phút ngày 31/12/2025 

(Thứ Tư). 

- Địa điểm: Trường THCS Võ Thị Sáu, số 12/280 Trần Nguyên Hãn, 

phường An Biên, thành phố Hải Phòng. 

2.3 Nộp phí xét tuyển 

- Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế 

độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch thăng hạng công 

chức, viên chức). 

- Cách thức nộp phí: Chuyển khoản: 

+ Chủ tài khoản: Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Biên 

+ Số tài khoản: 125000144570 

+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. 

+ Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ họ và tên thí sinh; ngày tháng năm sinh; 

(ví dụ: Nguyen Thi An; 15.03.2000). 

- Hạn nộp phí: Trước ngày 30/12/2025. 

2.4 Hình thức xét tuyển 

Thực hiện theo quy định tại mục IV Thông báo số 220/TB-UBND ngày 

27/11/2025 của UBND phường An Biên về việc tuyển dụng viên chức phường 

An Biên năm 2025. 

2.5 Lưu ý, yêu cầu thí sinh 

- Kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách đủ điều kiện Hội đồng tuyển 

dụng viên chức đã thông báo; mọi thắc mắc, kiến nghị đề nghị phản ánh về 

phòng Văn hóa - Xã hội phường An Biên (cơ quan thường trực của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức) trước ngày 30/12/2025. 
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- Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc một trong 

các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh và thông tin cá nhân để kiểm tra 

trước khi vào phòng thi. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên 

chức trên cổng thông tin điện tử phường An Biên theo địa chỉ 

http://anbien.haiphong.gov.vn. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức phường An Biên năm 2025 thông báo để 

cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ Hải Phòng;  

- TTĐU, TTHĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Hội đồng xét tuyển phường; 

- Ban Giám sát phường; 

- Cổng TTĐT phường; 

- Niêm yết tại trụ sở UBND phường; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC PHƯỜNG AN BIÊN NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 41/TB-HĐTDVC ngày 29/12/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

                

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ nhận thông báo 
Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí đăng ký 

dự tuyển 
Đơn vị đăng ký dự tuyển 

1 Nguyễn Thị Nhúng 13/02/1994 
Số 19/19/33 Kiểu Sơn, 

Hải An, HP 

Cao đẳng sư phạm 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hướng Dương 

2 Ngô Thị Mai Phương 09/01/1984 
số 12/35 Đặng Thị Kim 

Nở 

Cao đẳng sư phạm 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hướng Dương 

3 Vũ Thị Bích  Thuỳ 19/01/1982 
số 01/14/170 Phạm Hữu 

Điều, An Biên, Hải Phòng 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hướng Dương 

4 Đặng Thị Anh Liên 01/6/1996 
Số 3/163 TTDP Tràng Cát 

2, Thành Tô 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MG Kim Đồng II 

5 Lại Thị Thu Ngà 07/9/1986 
Số 2C/128 An Đà, Gia 

Viên, Hải Phòng 

Cao đẳng sư phạm 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MG Kim Đồng II 

6 Nguyễn Hải Ninh 12/1/2003 
Thôn Cấp Lực, Vĩnh Hải, 

Hải Phòng 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN An Dương 
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7 Vũ Ngọc Anh 23/3/1996 
Số 172C Đình Đông, Lê 

Chân, Hải Phòng 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Cúc 

8 Đặng Thị Kim Dung 22/6/1981 
Số 86A/250 Thiên  Lôi, 

An Biên, HP 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Cúc 

9 Nguyễn Thị Thu  Mão 10/3/1988 
Số 69/48/106 Lê Lai, Ngô 

Quyền, HP 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Cúc 

10 Vũ Quỳnh Mai 28/12/1997 
Số 4 lô 15A Lâm Tường,  

Lê Chân, Hải Phòng 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Cúc 

11 Phạm Thị Mai 18/6/1991 
Sô 2/66 Nguyễn Tường 

Loan, An Biên, HP 

Cao đẳng sư phạm 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Cúc 

12 Phạm Thị Mai Linh 30/4/1997 
Số 57/164 Chùa Hàng, Lê 

Chân, HP 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Cúc 

13 Ngô Diệp Linh 04/11/2003 
Xóm I thôn Mậu Chử, 

Liêm Hà, Ninh Bình 

Cao đẳng sư phạm 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Cúc 

14 Lê Thị Biên 01/4/1983 
Số 31 gác 2 Nguyễn Đức 

Cảnh, Lê Chân, HP 

Cao đẳng sư phạm 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Thuỷ Tiên 

15 Nguyễn Thị Quỳnh  Hồng 14/3/1984 
Số 51 Lưu Úc, Phù Liễn, 

Hải Phòng 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Thuỷ Tiên 

16 Lê Thị Phương 23/3/1986 
số 18 Hạ Đoạn 4, Đông 

Hải. HP 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Thuỷ Tiên 

Chi
Rectangle

Chi
Typewriter
Nguyễn Thị Kim
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17 Nguyễn Thị Tuyến 28/8/1993 
Số 48 Khúc Hạo, An 

Biên, Hải Phòng 

Cao đẳng sư phạm 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN Hoa Thuỷ Tiên 

18 Vũ Minh Thuỳ 06/11/1997 
Thôn Hoa Đàm, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Cử nhân giáo dục 

mầm non 

Giáo viên mầm 

non 
Trường MN 1-6 

19 Nguyễn Vân Chi 27/9/2003 
Số 9/261 Trần Nguyên 

Hãn, An Biên, Hải Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Đức Cảnh 

20 Phan Mỹ  Duyên 29/8/2003 
Số 12 Máng Trào, Phong 

Triều, Phú Xuyên, Hà Nội 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Đức Cảnh 

21 Nguyễn Hương Nhi 29/9/2002 
95 Nguyễn Công Hoà, An 

Biên, Hải Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Đức Cảnh 

22 Vũ Đặng Tâm Anh 14/3/2002 
Thôn Văn Tràng 1, An 

Lão, Hải Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

23 
Nguyễn Duyên 

Phương 
Anh 02/7/2003 

Số 14A KTT  Tượng đài 

sư đoàn 371, Sóc Sơn, Hà 

Nội 

Cử nhân Giáo dục 

tiểu học - Sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

24 Nguyễn Thị Minh Hiền 30/4/2003 
Số 20/9/26 Nguyễn 

Tường Loan, An Biên, HP 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

25 Phạm Thị Diệu Nhiên 02/11/2002 
Số 68 ngõ 46 Lạch Tray, 

Lê Chân, Hải Phòng 

Cử nhân Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

26 Nguyễn Thị Quỳnh Như 02/10/1994 
Số 10/62 Kiều Sơn, Hải 

An, Hải Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
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27 Nguyễn Vũ Thu Thảo 21/02/2003 
Số 9/A3 Phương Lưu 6, 

Đông Hải, HP 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

28 Đào Thị Hà Vy 19/7/2002 
Số 2/17117 phố Cấm, Gia 

Viên, Hải Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

29 Đỗ Thuỳ Dương 20/02/2003 
Số 168 Hoàng Quý, Lê 

Chân, Hải Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Vĩnh Niệm 

30 Bùi Ngân Hà 21/6/2003 
Số 5A/545 Chợ Hàng, Lê 

Chân, HP 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Vĩnh Niệm 

31 Phạm Thu Hà 20/6/2003 
Số 01/411 Thiên Lôi, An 

Biên, HP 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Vĩnh Niệm 

32 Bùi Trang Nga 19/3/2002 
Thôn Quyết Tiến, Vĩnh 

Hải, Hải Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Vĩnh Niệm 

33 Ngô Thu  Mai 16/8/1996 
Tổ 7 Dương Kinh, Hải 

Phòng 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Vĩnh Niệm 

34 Hoàng Hải Yến 15/10/2003 
Thôn Đông Hàm Dương, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Cử nhân Giáo dục 

tiểu học - Sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Văn 

hoá 
Trường Tiểu học Vĩnh Niệm 

35 Nguyễn Thị Ngọc Vy 19/6/2003 
Số 16/45 Nguyễn Lương 

Bằng, Phù Liễn, HP  

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Đức Cảnh 

36 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/01/2001 
Số 1/103 Bùi Thị Xuân, 

Lê Thanh Nghị, HP 

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 
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37 Nguyễn Thị Tuyết Anh 04/3/1978 
Số 11 An Dương 1, An 

Hải, Hải Phòng 

Cử nhân Tiếng Anh, 

Thạc sỹ Ngôn ngữ 

Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 

38 Nguyễn Thu  Dịu 24/02/2003 
Thôn Thượng Trung, 

Vĩnh Am, Hải Phòng 

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 

39 Dương Thị Quỳnh Hân 24/10/2002 
Số 66 Đồng Tâm, Phú 

Thái, Hải Phòng 

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh, Chứng chỉ sư 

phạm Tiếng Anh 

THCS 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 

40 Vũ Trọng Kiên 08/11/2001 
Số 7 Việt Đức, Kiến An, 

Hải Phòng 

Đại học sư phạm 

Tiếng Anh - Tiếng 

Nhật 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 

41 Đào Thị Thanh Thu 11/12/2001 
Số 47A/512 Nguyễn Văn 

Linh, An Biên, HP 

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh, Chứng chỉ sư 

phạm Tiếng Anh 

THCS 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 

42 Phạm Thị Bích Ngọc 27/4/2001 
Số 40/894 Ngô Gia Tự, 

Hải An, HP 

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh, Chứng chỉ sư 

phạm Tiếng Anh 

THCS 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 

43 Đặng Khánh  Chi '30/01/2003 
Số 25 Ninh Hải 2, Dương 

Kinh, Hải Phòng 

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
Trường THCS Vĩnh Niệm 

44 Nguyễn Minh Hà 22/4/2003 
Số 203 TDP Đông Hải, 

Đồ Sơn, Hải Phòng 

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
Trường THCS Vĩnh Niệm 

45 Lê Thị Hà Minh 21/10/2003 
Số 5/15/99 Nguyễn Hữu 

Tuệ, Gia Viên, Hải Phòng 

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
Trường THCS Vĩnh Niệm 

46 Cao Minh Tân 24/7/2003 

Số 1030 Nguyễn Lương 

Bằng, Phù Liễn, Hải 

Phòng 

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
Trường THCS Vĩnh Niệm 
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47 Hà Thị  Nhã 21/01/2003 
Cát Bà,Cát Hải, Hải 

Phòng 

Cử nhân sư phạm 

Ngữ văn 
Giáo viên Văn Trường THCS Lê Chân 

48 Bùi Hoàng Phương Anh 17/4/2002 
Số  8/6 Nguyên Hồng, Lê 

Chân, Hải Phòng 

Cử nhân sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán 
Trường THCS Vĩnh Niệm 

49 Trịnh Thị Tiểu Linh 25/6/2002 
Số 7/35 Thiên Lôi, An 

Biên, Hải Phòng 

Cử nhân  Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán 
Trường THCS Vĩnh Niệm 

50 Vũ Thiên Lộc 27/12/2003 
Số 58 Cát Bi, Hải An, Hải 

Phòng 

Cử nhân  Sư phạm 

Toán học 

Giáo viên 

Toán 
Trường THCS Vĩnh Niệm 

51 Đào Đăng Quang 26/10/1999 
Thôn An Thạch, xã Tân 

Minh, Hải Phòng 

Cử nhân  Công nghệ 

thông tin, Chứng chỉ 

sư phạm tin học 

THCS 

Giáo viên Tin 
Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 

 

 Danh sách có 51 người ./.  
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